
Kế hoạch

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân 

từ 1/1/2024 đến 

31/12/2024

1 2 3 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ        306.215                86.202              294.918           966.429        224.386 

1 Vốn NSNN        306.215                86.202              294.918           966.429        224.386 

Trong đó:

1.1
Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách 

địa phương
        28.009 12.071 28.009 128.875 32.057

-
Vốn ngân sách địa phương cấp huyện 

quản lý
         18.009 5.071 18.009 93.875 25.057

-
Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh 

quản lý
         10.000 7.000 10.000 35.000 7.000

1.2 Vốn ngân sách trung ương       165.350               42.125             165.350          431.323         28.811 

-
Chương trình mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội các vùng
         48.000                22.939                48.000           183.000 

-

Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã 

hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La 

huyện Tủa Chùa

       117.150                19.186              117.150           247.723          28.811 

Biểu mẫu 01

(kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Năm 2024

Ghi chú

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ

NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

KH đầu tư 

trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

Nhu cầu kế 

hoạch năm 

2025



Kế hoạch

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân 

từ 1/1/2024 đến 

31/12/2024

Năm 2024

Ghi chúSTT Nguồn vốn

KH đầu tư 

trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

Nhu cầu kế 

hoạch năm 

2025

- Dự án bảo vệ và phát triển rừng               200                       -                       200                  600 

1.3 Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia       112.856               32.006             101.559          406.231       163.518 

-

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi

         56.960                20.550                53.405           212.899        123.175 

-
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững
         51.206                  8.579                43.464           163.500          17.761 

-
Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới
           4.690                  2.877                  4.690             29.832          22.582 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ 193.573 131.183 28.009 28.009 12.071 12.071 28.009 28.009 96.818 96.818 128.875 96.818 32.057 32.057

A

Vốn ngân sách địa

phương cấp huyện quản

lý

   131.183     96.183     18.009     18.009       5.071       5.071     18.009     18.009     68.818     68.818             93.875                             68.818     25.057      25.057 

I

Dự án khởi công mới

trong giai đoạn 2021-

2025

     62.390     27.390       6.091       6.091       5.071       5.071       6.091       6.091     26.582     26.582             26.582                             26.582            -                -   

1

Xây dựng trường PTDT

bán trú tiểu học xã Mường

Đun, huyện Tủa Chùa

C

Xã 

Mường 

Đun

2022-

2024

3227 ngày 

14/12/2021
     22.400       2.400       1.900       1.900       1.096       1.096       1.900       1.900       2.400       2.400               2.400                               2.400            -                -   

2

Nâng cấp các tuyến đường

nội thị thị trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa

C Thị trấn
2022-

2024

3140 ngày 

30/11/2021
     25.000     15.000       2.086       2.086       1.928       1.928       2.086       2.086     14.465     14.465             14.465                             14.465            -                -   

3

Nâng cấp, sửa chữa nhà

khách Huyện ủy - HĐND

và UBND huyện Tủa Chùa

C Thị trấn
2022-

2024

3228 ngày 

14/12/2021
     14.990       9.990       2.105       2.105       2.047       2.047       2.105       2.105       9.717       9.717               9.717                               9.717            -                -   

II

Bố trí vôn cho các dự án

đã hoàn thành còn thiếu

vốn (thanh toán dứt

điểm)

       9.690       9.690       9.690       9.690               9.690                               9.690            -                -   

III

Bố trí cho các dự án

khởi công mới giai đoạn

2021-2025

     59.103     59.103     11.918     11.918            -              -       11.918     11.918     32.546     32.546             57.603                             32.546     25.057      25.057 

1
Hỗ trợ người có công cách

mạng về nhà ở
       1.640       1.640       1.600       1.600               1.600                               1.600            -                -   

2
Trường Mầm non Thị trấn

Tủa Chùa (Giai đoạn 2)
     14.990     14.990     13.983     13.983             13.983                             13.983            -                -   

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số Tổng số Tổng số

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Quyết định đầu tư Năm 2024

Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2024

KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai 

đoạn 2021-2025

Giai đoạn 

2021-2025

Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 2021, 

2022, 2023, 2024

Nhu cầu kế hoạch 

2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Biểu mẫu 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2025

(kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT



Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số Tổng số Tổng số

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Quyết định đầu tư Năm 2024

Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2024

KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai 

đoạn 2021-2025

Giai đoạn 

2021-2025

Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 2021, 

2022, 2023, 2024

Nhu cầu kế hoạch 

2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

3

Điều chỉnh Quy hoạch

chung thị trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa, tỉnh

Điện Biên đến năm 2035

       4.000       4.000       3.777       3.777               3.777                               3.777            -                -   

4

Quy hoạch chi tiết xây

dựng tỷ lệ 1/500 khu trung

tâm xã Huổi Só

          268          268          268          268                  268                                  268            -                -   

5

Quy hoạch chi tiết xây

dựng tỷ lệ 1/500 khu trung

tâm xã Mường Báng (sau

khi điều chỉnh địa giới

hành chính) và cắm mốc

theo quy hoạch chi tiết

được duyệt

       1.000       1.000       1.000       1.000               1.000                               1.000            -                -   

6
Khu xử lý chất thải rắn

huyện Tủa Chùa
       8.500       8.500          500          500          500          500          500          500               8.500                                  500       8.000        8.000 

7
Trụ sở Đảng ủy - HĐND

và UBND xã Huổi Só
       7.000       7.000          500          500          500          500          500          500               7.000                                  500       6.500        6.500 

8

Trùng tu, tôn tạo kiến trúc

thành Vàng Lồng xã Tả

Phìn

       2.808       2.808          180          180          180          180          180          180               2.808                                  180       2.628        2.628 

9

Dự án sắp xếp ổn định dân

cư bản Huổi Só, xã Huổi

Só, huyện Tủa Chùa

       5.640       5.640       3.200       3.200       3.200       3.200       3.200       3.200               5.640                               3.200       2.440        2.440 

10

Nâng cấp, sửa chữa Nhà

tập luyện và thi đấu,

Trung tâm Hội nghị huyện

Tủa Chùa

       6.860       6.860       4.538       4.538       4.538       4.538       4.538       4.538               6.860                               4.538       2.322        2.322 

11

Đầu tư xây dựng thao

trường huấn luyện tổng

hợp của huyện

       4.000       4.000       2.300       2.300       2.300       2.300       2.300       2.300               4.000                               2.300       1.700        1.700 

12

Hạ tầng khu trung tâm

hành chính mới của xã

Mường Báng (giai đoạn 1)

       1.897       1.897          200          200          200          200          200          200               1.667                                  200       1.467        1.467 



Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số Tổng số Tổng số

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Quyết định đầu tư Năm 2024

Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2024

KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai 

đoạn 2021-2025

Giai đoạn 

2021-2025

Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 2021, 

2022, 2023, 2024

Nhu cầu kế hoạch 

2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

13

Đo đạc, cắm mốc, giải

phóng mặt bằng thực hiện

công trình xây dựng Trạm

Y tế xã Mường Báng,

huyện Tủa Chùa

          500          500          500          500          500          500          500          500                  500                                  500            -                -   

B
Vốn ngân sách địa

phương cấp tỉnh quản lý
62.390    35.000   10.000   10.000   7.000     7.000     10.000   10.000   28.000   28.000   35.000           28.000                            7.000     7.000      

1

Xây dựng trường PTDT

bán trú tiểu học xã Mường

Đun, huyện Tủa Chùa

 C 

 Xã 

Mường 

Đun 

 2021-

2023 

 3227 ngày 

14/12/2021 
22.400    20.000   8.000     8.000     5.000     5.000     8.000     8.000     13.000   13.000   20.000           13.000                            7.000     7.000      

2

Nâng cấp các tuyến đường

nội thị thị trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa

 C  Thị trấn 
 2021-

2023 

 3140 ngày 

30/11/2021 
25.000    10.000   1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     10.000   10.000   10.000           10.000                            -         -          

3

Nâng cấp, sửa chữa nhà

khách Huyện ủy - HĐND

và UBND huyện Tủa Chùa

 C  Thị trấn 
 2021-

2023 

 3228 ngày 

14/12/2021 
14.990    5.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     5.000     5.000     5.000             5.000                              -         -          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ    431.323    431.323  165.350  165.350    42.125    42.125  165.350  165.350     401.242         401.242                    431.323                      401.242           28.811                   -   

A

Chương trình mục tiêu

phát triển kinh tế - xã

hội các vùng

   183.000    183.000    48.000    48.000    22.939    22.939    48.000    48.000     183.000         183.000                    183.000                      183.000                   -                     -   

(1)

Các dự án hoàn thành,

bàn giao, đưa vào sử

dụng đến ngày

31/12/2024

   183.000    183.000    48.000    48.000    22.939    22.939    48.000    48.000     183.000         183.000                    183.000                      183.000                   -                     -   

1

Nâng cấp tuyến đường

Thị trấn - Sính Phình - Tả

Phìn, huyện Tủa Chùa

B

Các xã: 

Sính 

Phình, 

Tả 

Phìn, 

Thị trấn

2021-

2024

976/QĐ-

UBND 

ngày 

30/5/2021

   183.000    183.000    48.000    48.000    22.939    22.939    48.000    48.000     183.000         183.000                    183.000                      183.000 -               

B

Ổn định dân cư phát

triển kinh tế - xã hội

vùng tái định cư thủy

điện Sơn La huyện Tủa

Chùa

   247.723    247.723  117.150  117.150    19.186    19.186  117.150  117.150     217.772         217.772                    247.723                      217.772           28.811                   -   

(1)

Các dự án hoàn thành,

bàn giao, đưa vào sử

dụng đến ngày

31/12/2024

107.823  107.823   45.189   45.189   12.886   12.886   45.189   45.189   100.831   100.831        107.823                  100.831                     5.852           -               

1

Đường giao thông nội bản

Khu tái định cư Tà Huổi

Tráng - Tà Si Láng, xã

Tủa Thàng, vùng TĐC

huyện Tủa Chùa

Xã Tủa 

Thàng

2023-

2024

2021/QĐ-

UBND 

03/11/202

2

6.000      6.000       360        360        58          58          360        360        5.760       5.760            6.000                      5.760                         240              

2

Đường Tà Si Láng - Pắc

Na, xã Tủa Thàng, vùng

TĐC huyện Tủa Chùa

Xã Tủa 

Thàng

2023-

2024

592/QĐ-

UBND 

23/4/2021

28.000    28.000     17.302   17.302   2.377     2.377     17.302   17.302   25.402     25.402          28.000                    25.402                       2.598           

3

Đường UBND xã Huổi Só

- khu TĐC Huổi Lóng, xã

Huổi Só, vùng TĐC

huyện Tủa Chùa

Xã 

Huổi Só

2023-

2024

2167/QĐ-

UBND 

25/11/202

2

21.500    21.500     13.386   13.386   716        716        13.386   13.386   19.686     19.686          21.500                    19.686                       1.814           

4

Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã

Tủa Thàng, vùng TĐC

huyện Tủa Chùa

Xã Tủa 

Thàng

2023-

2024

813/QĐ-

UBND 

27/5/2021

3.000      3.000       33                     33 33          33          33          33          2.733       2.733            3.000                      2.733                         267              

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Năm 2024Quyết định đầu tư

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số

Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 2021, 

2022, 2023, 2024
Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2024

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) Tổng số

Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm 

XD

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Kế hoạch
Số quyết 

định 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-

2025

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 

2021-2025

Biểu mẫu 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024

VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2025

(kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án



Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Năm 2024Quyết định đầu tư

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số

Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 2021, 

2022, 2023, 2024
Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết KH 

năm 2024

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) Tổng số

Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú
Nhóm 

dự án

Địa 

điểm 

XD

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Kế hoạch
Số quyết 

định 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Giai đoạn 2021-

2025

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 

2021-2025

TT Danh mục dự án

5

Đường giao thông Huổi

Só - Háng Pàng - Páo

Tỉnh Làng xã Tả Sìn

Thàng, vùng TĐC huyện

Tủa Chùa

Các xã: 

Huổi 

Só, Tả 

Sìn 

Thàng

2023-

2024

2170/QĐ-

UBND 

25/11/202

2

7.000      7.000       2.160     2.160     2.000     2.000     2.160     2.160     6.260       6.260            7.000                      6.260                         740              

6

Đường giao thông Huổi

Lóng đến thôn Huổi Ca,

xã Huổi Só

Xã 

Huổi Só

2023-

2024

894/QĐ-

UBND 

11/5/2022

6.200      6.200       2.417     2.417     2.262     2.262     2.417     2.417     6.017       6.017            6.200                      6.017                         183              

7

Đường sản xuất cụm dân

cư Tà Si Láng, xã Tủa

Thàng

Xã Tủa 

Thàng

2023-

2024

891/QĐ-

UBND 

11/5/2022

3.431      3.431       333                333 169        169        333        333        3.421       3.421            3.431                      3.421                         10                

8

Đường giao thông khu tái

định cư Huổi lực, thị trấn

Tủa Chùa

Thị trấn
2023-

2024

2104/QĐ-

UBND 

14/11/202

2

6.800      6.800       1.981          1.981 1.720     1.720     1.981     1.981     6.358       6.358            6.800                      6.358                         

9

Đường sản xuất điểm dân

cư Huổi Trẳng (Đường ra

khu sản xuất Huổi Trẳng),

xã Tủa Thàng

Xã Tủa 

Thàng

2023-

2024

892/QĐ-

UBND 

11/5/2022

9.692      9.692       3.169     3.169     2.920     2.920     3.169     3.169     9.407       9.407            9.692                      9.407                         

10

Đường giao thông nội bản

khu tái định cư Huổi

Lóng, xã Huổi Só

Xã 

Huổi Só

2023-

2024

1887/QĐ-

UBND 

11/10/202

2

11.200    11.200     3.562          3.562 241        241        3.562     3.562     10.802     10.802          11.200                    10.802                       

11
Thủy lợi bản Làng Giang

, xã Sín Chải

Xã Sín 

Chải

2023-

2024

737/QĐ-

UBND 

17/5/2021

5.000      5.000       485                485 390        390        485        485        4.985       4.985            5.000                      4.985                         

(2)
Các dự án dự kiến hoàn

thành năm 2025
139.900  139.900   71.961   71.961   6.300     6.300     71.961   71.961   116.941   116.941        139.900                  116.941                     22.959         -               

1

Đường Đề Chu - Tủa

Thàng, xã Tủa Thàng,

vùng TĐC huyện Tủa

Chùa

Xã Tủa 

Thàng

2023-

2024

2166/QĐ-

UBND 

25/11/202

2

46.000    46.000     24.742   24.742   1.500     1.500     24.742   24.742   38.942     38.942          46.000                    38.942                       7.058           

2

Đường giao thông Tả

Phìn - Huổi Só - Sông Đà,

vùng TĐC huyện Tủa

Chùa

Các xã: 

Tả 

Phìn, 

Huổi Só

2023-

2024

2168/QĐ-

UBND 

25/11/202

2

93.900    93.900     47.219   47.219   4.800     4.800     47.219   47.219   77.999     77.999          93.900                    77.999                       15.901         

C
Dự án bảo vệ và phát

triển rừng
600 600 200 200 0 0 200 200 470 470 600 470 0

1
Phát triển lâm sản ngoài

gỗ

Huyện 

Tủa 

Chùa

2022-

2024

945/QĐ-

UBND 

ngày 

28/5/2021

600 600 200 200 200 200 470 470 600 470



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ 409.650 403.010 112.856 112.856 32.006 32.006 101.559 111.751 249.879 249.879 406.231 249.879 164.518 163.518

A

Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025

    163.500      163.500    51.206    51.206      8.579      8.579    43.464    51.206     144.446     144.446                163.500                     144.446               17.761               17.761 

(1)

Các dự án hoàn thành, 

bàn giao, đưa vào sử 

dụng đến ngày 

31/12/2024

133.500   133.500     36.206   36.206   6.597     6.597     28.464   36.206   122.366   122.366   133.500              122.366                    9.841               9.841               

1

Nâng cấp tuyến đường

Pàng Dề (Xá Nhè) -

Phình Sáng, Tuần Giáo

C Xã Xá Nhè
2023-

2024

1000 ngày 

21/6/2023
18.000     18.000       8.000     8.000     1.728     1.728     8.000     8.000     10.500     10.500     18.000                10.500                      7.500               7.500               

2

Nâng cấp tuyến đường

Lầu Câu Phình (xã Lao

Xả Phình) - Làng Sảng (xã 

Tả Sìn Thàng)

C

Các xã: Lao 

Xả Phình, Tà 

Sìn Thàng

2023-

2024

2952 ngày 

06/12/202

2

8.500       8.500         5.000     5.000     316        316        5.000     5.000     7.600       7.600       8.500                  7.600                        900                  900                  

3
Nâng cấp tuyến đường Xá

Nhè - Mường Đun
C

Các xã: Xá 

Nhè, Mường 

Đun

2023-

2024

2953 ngày 

06/12/202

2

14.000     14.000       9.500     9.500     2.000     2.000     9.500     9.500     13.359     13.359     14.000                13.359                      641                  641                  

4

Sửa chữa, nâng cấp nước

sinh hoạt trung tâm xã Tả

Phìn, Tả Sìn Thàng và các

bản lân cận

C

Các xã: Tả 

Phìn, Tả Sìn 

Thàng

2023-

2024

2954 ngày 

06/12/202

2

8.000       8.000         5.000     5.000     1.061     1.061     5.000     5.000     7.200       7.200       8.000                  7.200                        800                  800                  

5

Nâng cấp tuyến đường Thị

trấn - Đề Dê Hu - Sính

Phình

C
Thị trấn, xã 

Sính Phình

2023-

2024

1413 ngày 

13/8/2022
20.000     20.000       964        964        271        271        964        964        19.965     19.965     20.000                19.965                      

6
Sân Vận động Huyện Tủa

Chùa
C Thị trấn 

2023-

2024

1415 ngày 

13/8/2022
35.000     35.000       7.000     7.000     1.189     1.189     7.000     34.000     34.000     35.000                34.000                      

Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

Biểu mẫu 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(kèm theo Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

7

Tuyến đường Tà Sìn

Thàng - Páo Tình Làng -

Sáng Tớ đi Sín Chải, Huỗi

Só

C

Các xã: Tả 

Sìn Tháng, 

Sín Chải

2023-

2024

1414 ngày 

13/8/2022
30.000     30.000       742        742        32          32          742        29.742     29.742     30.000                29.742                      

(2)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2025
30.000     30.000       15.000   15.000   1.982     1.982     15.000   15.000   22.080     22.080     30.000                22.080                      7.920               7.920               

1

Đường giao thông bến

thủy Huổi Trẳng, Huổi Só,

Mường Lay

C Xã Tủa Thàng
2023-

2025

1412 ngày 

13/8/2022
30.000     30.000       15.000   15.000   1.982     1.982     15.000   15.000   22.080     22.080     30.000                22.080                      7.920               7.920               

B

Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025

27.611     26.611       4.690     4.690     2.877     2.877     4.690     4.690     6.250       6.250       29.832                6.250                        23.582             22.582             

(1)

Các dự án hoàn thành, 

bàn giao, đưa vào sử 

dụng đến ngày 

31/12/2024

7.000       7.000         4.690     4.690     2.877     2.877     4.690     4.690     6.250       6.250       7.000                  6.250                        750                  750                  

1

Cải tạo, nâng cấp đường

nội thôn Sung Ún, xã

Mường Báng

C
Xã Mường 

Báng

2023-

2024

2755 ngày 

29/9/2023
2.000       2.000         940        940        840        840        940        940        2.000       2.000       2.000                  2.000                        -                   -                   

2

Cải tạo, nâng cấp đường

nội thôn Phai Tung, xã

Mường Báng

C
Xã Mường 

Báng

2023-

2024

2901 ngày 

19/10/202

3

2.500       2.500         2.000     2.000     1.886     1.886     2.000     2.000     2.500       2.500       2.500                  2.500                        -                   -                   

3

Cải tạo, nâng cấp đường

nội thôn cụm 1 thôn Pú

Ôn, xã Mường Báng

C
Xã Mường 

Báng
2024

3033 ngày 

14/11/202

3

2.500       2.500         1.750     1.750     151        151        1.750     1.750     1.750       1.750       2.500                  1.750                        750                  750                  

(2)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2025
19.111     19.111       -        -        -        -        -        -        -           -           21.332                -                           21.332             21.332             

1

Nâng cấp đường đi khu

sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2

xã Mường Báng 

C
Xã Mường 

Báng

2024-

2025
2.271       2.271         2.871                  2.871               2.871               

2

Cải tạo, nâng cấp đường

ra khu sản xuất thôn Tiên

Phong, xã Mường Bàng

C
Xã Mường 

Báng

2024-

2025
5.000       5.000         5.461                  5.461               5.461               

3
Nước sinh hoạt thôn Háng

Chở, xã Mường Báng
C

Xã Mường 

Báng

2024-

2025
1.000       1.000         1.500                  1.500               1.500               

4
Nước sinh hoạt thôn Nà

Áng, xã Mường Báng
C

Xã Mường 

Báng

2024-

2025
2.340       2.340         3.000                  3.000               3.000               



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

5
Nước sinh hoạt thôn Pú

Ôn, xã Mường Báng
C

Xã Mường 

Báng

2024-

2025
3.000       3.000         3.000                  3.000               3.000               

6

Sửa chữa, nâng cấp nước

sinh hoạt thôn Long Hung

và khu trung tâm hành

chính xã mới

C
Xã Mường 

Báng

2024-

2025
3.447       3.447         3.447                  3.447               3.447               

7

Sửa chữa, nâng cấp nước

sinh hoạt thôn Kể Cải, xã

Mường Báng

C
Xã Mường 

Báng

2024-

2025
2.053       2.053         2.053                  2.053               2.053               

(3)
Dự án khởi công mới 

năm 2025
1.500       500            -        -        -        -        -        -        -           -           1.500                  -                           1.500               500                  

1

Xây dựng nhà kho, xưởng

phân loại và đóng gói,

xưởng sơ chế - chế biến

1.000 300 1.000                  1.000               300                  

2

Xây dựng nhà kho, xưởng

phân loại và đóng gói sản

phẩm, xưởng sơ chế - chế

biến

500 200 500                     500                  200                  

C

Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi

218.539   212.899     56.960   56.960   20.550   20.550   53.405   55.855   99.183     99.183     212.899              99.183                      123.175           123.175           

I

 DỰ ÁN 1: Giải quyết 

tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt 

15.752     15.752       -        -        -        -        -        -        -           -           15.752                -                           15.752             15.752             

(1)

Các dự án hoàn thành, 

bàn giao, đưa vào sử 

dụng đến ngày 

31/12/2024

(2)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2025
15.752     15.752       -        -        -        -        -        -        -           -           15.752                -                           15.752             15.752             

a) Nước sinh hoạt tập trung 6.163       6.163         -        -        -        -        -        -        -           -           6.163                  -                           6.163               6.163               

1
 Nước sinh hoạt trung tâm 

xã Tủa Thàng 
 C 

 Xã Tủa 

Thàng 

 2024-

2025 

 39 ngày 

18/01/202

4 

1.650       1.650         1.650                  1.650               1.650               

 Giảm 

TMĐT 



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

2

 Nước sinh hoạt thôn 

Trung Gầu Bua, xã Sín 

Chải, huyện Tủa Chùa 

 C  Xã Sín Chải 
 2024-

2025 

 37 ngày 

18/01/202

4 

1.450       1.450         1.450                  1.450               1.450               

3

 Nước sinh hoạt thôn Lầu 

Câu Phình, xã Lao Xả 

Phình 

 C 
 Xã Lao Xả 

Phình 

 2024-

2025 
3.063       3.063         3.063                  3.063               3.063               

 Dự án 

bổ sung 

mới 

b)
 Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất 

sản xuất  
9.589       9.589         -        -        -        -        -        -        -           -           9.589                  -                           9.589               9.589               

1  Hỗ trợ nhà ở 
 2024-

2025 
9.589       9.589         9.589                  9.589               9.589               

II

DỰ ÁN 2: Quy hoạch, 

sắp xếp, bố trí ổn định 

dân cư ở những nơi cần 

thiết

25.662     20.022       10.000   10.000   1.000     1.000     10.000   10.000   10.650     10.650     20.022                10.650                      9.372               9.372               

(1)

Các dự án hoàn thành, 

bàn giao, đưa vào sử 

dụng đến ngày 

31/12/2024

25.662     20.022       10.000   10.000   1.000     1.000     10.000   10.000   10.650     10.650     20.022                10.650                      9.372               9.372               

a)
Bố trí, sắp xếp hộ DTTS 

còn du canh, du cư
25.662     20.022       10.000   10.000   1.000     1.000     10.000   10.000   10.650     10.650     20.022                10.650                      9.372               9.372               

1

 Dự án sắp xếp ổn định 

dân cư bản Huổi Só, xã 

Huổi Só, huyện Tủa Chùa

C Xã Huổi Só
2023-

2025

1458 ngày 

11/9/2023
25.662     20.022       10.000   10.000   1.000     1.000     10.000   10.000   10.650     10.650     20.022                10.650                      9.372               9.372               

III

DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở 

hạ tầng thiết yếu, phục 

vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 

và các đơn vị sự nghiệp 

công của lĩnh vực dân tộc

115.353   115.353     43.227   43.227   18.350   18.350   39.672   42.122   53.868     53.868     115.353              53.868                      66.230             66.230             

(1)

Các dự án hoàn thành, 

bàn giao, đưa vào sử 

dụng đến ngày 

31/12/2024

63.451     63.451       43.227   43.227   18.350   18.350   39.672   42.122   53.868     53.868     63.451                53.868                      14.328             14.328             

a) Đầu tư CSHT 57.951     57.951       40.227   40.227   16.550   16.550   36.672   39.122   50.868     50.868     57.951                50.868                      11.828             11.828             

 Giảm 

TMĐT 



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

1

Đường giao thông và hệ 

thống thoát nước bản 

Huổi só, xã Huổi Só

C Xã Huổi Só
2023-

2024

2940 ngày 

06/12/202

2

9.373       9.373         3.000     3.000     1.000     1.000     3.000     3.000     3.000       3.000       9.373                  3.000                        6.373               6.373               

2
Cấp nước sinh hoạt bản 

Huổi só, xã Huổi Só
C Xã Huổi Só

2023-

2024

2941 ngày 

06/12/202

2

2.335       2.335         2.300     2.300     500        500        2.300     2.300     2.300       2.300       2.335                  2.300                        35                    35                    

3

Thoát nước thải, vệ sinh 

môi trường bản Huổi só, 

xã Huổi Só

C Xã Huổi Só
2023-

2024

2942 ngày 

06/12/202

2

1.830       1.830         1.800     1.800     500        500        1.800     1.800     1.800       1.800       1.830                  1.800                        30                    30                    

4
 Cấp điện sinh hoạt bản 

Huổi só, xã Huổi Só
C Xã Huổi Só

2023-

2024

2943 ngày 

06/12/202

2

4.060       4.060         2.000     2.000     500        500        2.000     2.000     2.000       2.000       4.060                  2.000                        2.060               2.060               

5

Hạ tầng thông tin và 

truyền thông bản Huổi só, 

xã Huổi Só

C Xã Huổi Só
2023-

2024

2944 ngày 

06/12/202

2

2.280       2.280         2.200     2.200     500        500        2.200     2.200     2.200       2.200       2.280                  2.200                        80                    80                    

6

 Nâng cấp tuyến đường 

giao thông nội thôn Háng 

Cu Tâu, xã Trung Thu 

 C 
 Xã Trung 

Thu 

 2024-

2025 

 3037 

ngày 

14/11/202

3 

3.500       3.500         2.700     2.700     500        500        2.700     2.700     2.700       2.700       3.500                  2.700                        800                  800                  

7

 Nâng cấp tuyến đường 

giao thông cổng thôn văn 

hóa thôn 3 đến nhà ông Ly 

Sáu Thanh, xã Lao Xả 

Phình 

 C 
 Xã Lao Xả 

Phình 

 2024-

2025 

 3032 

ngày 

14/11/202

3 

2.900       2.900         2.000     2.000     1.000     1.000     2.000     2.000     2.000       2.000       2.900                  2.000                        900                  900                  

8

 Nâng cấp đường từ nhà 

ông Ly A Dè ra khu sản 

xuất Táng Tò thôn 1 xã 

Lao Xả Phình 

 C 
 Xã Lao Xả 

Phình 

 2024-

2025 

 3072 

ngày 

21/11/202

3 

2.550       2.550         1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000     1.000       1.000       2.550                  1.000                        1.550               1.550               

9

 Nâng cấp, sửa chữa thủy 

lợi Tà Huổi Tráng 1 đến 

cánh đồng thôn Tà Huổi 

Tráng 2, xã Tủa Thàng 

 C 
 Xã Tủa 

Thàng 
2024

 3084 

ngày 

22/11/202

3 

1.000       1.000         1.000     1.000     100        100        1.000     1.000     1.000       1.000       1.000                  1.000                        -                   

10
 Đường nội thôn Pàng Dề 

A, xã Xá Nhè 
 C  Xã Xá Nhè 2024

 3055 

ngày 

15/11/202

3 

1.700       1.700         1.650     1.650     1.550     1.550     1.650     1.650     1.650       1.650       1.700                  1.650                        -                   



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

11

 Nâng cấp tuyến đường 

nội thôn Bản Hẹ, xã Xá 

Nhè 

 C  Xã Xá Nhè 2024

 3031 

ngày 

14/11/202

3 

1.700       1.700         1.650     1.650     600        600        1.650     1.650     1.650       1.650       1.700                  1.650                        -                   

12

 Nâng cấp tuyến đường từ 

Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 

2, xã Tả Sìn Thàng 

 C 
 Xã Tả Sìn 

Thàng 
2024

 3079 

ngày 

21/11/202

3 

1.500       1.500         1.450     1.450     500        500        1.450     1.450     1.450       1.450       1.500                  1.450                        -                   

13

 Đường giao thông nội 

thôn Quyết Tiến, thị trấn 

Tủa Chùa  

 C  Thị trấn 2024

 3057 

ngày 

15/11/202

3 

900          900            1.000     1.000     800        800        900        900        1.000       1.000       900                     1.000                        -                   

14

 Đường ra khu sản xuất 

thôn Đề Bâu, xã Trung 

Thu 

 C 
 Xã Trung 

Thu 
2024

 3034 

ngày 

14/11/202

3 

1.300       1.300         1.270     1.270     500        500        1.270     1.270     1.270       1.270       1.300                  1.270                        -                   

15

 Nâng đường nội thôn 

Háng Tơ Mang, xã Mường 

Báng

 C 
 Xã Mường 

Báng 
2024

 3035 

ngày 

14/11/202

3 

1.500       1.500         1.470     1.470     500        500        1.470     1.470     1.470       1.470       1.500                  1.470                        -                   

16

 Công trình thủy lợi thôn 

Phiêng Bung, xã Mường 

Báng 

 C 
 Xã Mường 

Báng 
2024

 3056 

ngày 

15/11/202

3 

1.365       1.365         1.470     1.470     100        100        1.365     1.365     1.470       1.470       1.365                  1.470                        -                   

17

 Nâng cấp đường nội thôn 

Tủa Thàng từ nhà ông 

Giàng sáu Cha đến nhà 

ông Thào A Súa, xã Tủa 

Thàng 

 C 
 Xã Tủa 

Thàng 
2024

 3036 

ngày 

14/11/202

3 

1.000       1.000         1.900     1.900     500        500        1.000     1.000     1.900       1.900       1.000                  1.900                        -                   

18
 Đường Nhù Pông Chua đi 

thôn 3 xã Sính Phình 
 C 

 Xã Sính 

Phình 

2023-

2024

 2945 

ngày 

06/12/202

2 

4.000       4.000         1.004     1.004     500        500        1.004     1.004     4.000       4.000       4.000                  4.000                        -                   

19

 Mở mới tuyến đường từ 

Đở Áng Đàng đi thôn 

Phiêng Páng, xã Sính 

Phình 

 C 
 Xã Sính 

Phình 

2023-

2024

 2946 

ngày 

6/12/2023 

3.823       3.823         1.713     1.713     1.500     1.500     1.713     1.713     3.823       3.823       3.823                  3.823                        -                   

20

 Nâng cấp tuyến đường 

nội thôn Nà Sa từ ông 

Thào A Lử đến nhà ông 

Giàng A Hạng, xã Tả Phìn 

 C  Xã Tả Phìn 
2023-

2024

 2947 

ngày 

06/12/202

2 

4.335       4.335         1.800     1.800     1.500     1.500     1.800     1.800     4.335       4.335       4.335                  4.335                        -                   



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

21

 Nâng cấp tuyến đường từ 

trung tâm xã - thông Háng 

Là, xã Sín Chải 

 C  Xã Sín Chải 
2023-

2024

 2948 

ngày 

06/12/202

2 

4.000 4.000 950        950        400        400        950        950        3.950       3.950       4.000 3.950                        -                   

22

 Nâng cấp tuyến đường 

nội thôn Đề Tâu (nhánh từ 

nhà ông Sùng A Xà đến 

nhà ông Khu), xã Mường 

Đun  

 C 
 Xã Mường 

Đun 

2023-

2024

 3054 

ngày 

15/11/202

3 

2.500       2.500         2.450     2.450     1.000     1.000     2.450     2.450     2.450       2.450       2.500                  2.450                        -                   

23

 Đường giao thông nội 

thôn Tà Huổi Tráng 1, xã 

Tủa Thàng 

 C 
 Xã Tủa 

Thàng 

2023-

2024

 3061 

ngày 

16/11/202

3 

2.500       2.500         2.450     2.450     1.000     1.000     2.450     2.450       2.450       2.500                  2.450                        -                   

b)
 Cứng hóa đường giao 

thông đến trung tâm xã 
5.500       5.500         3.000     3.000     1.800     1.800     3.000     3.000     3.000       3.000       5.500                  3.000                        2.500               2.500               

1

 Nâng cấp tuyến đường từ 

Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả 

Sín Thàng 

 C 
 Xã Tả Sìn 

Thàng 

 2024-

2025 

 3058 

ngày 

16/11/202

3 

5.500       5.500         3.000     3.000     1.800     1.800     3.000     3.000     3.000       3.000       5.500                  3.000                        2.500               2.500               

(2)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2025
51.902     51.902       -        -        -        -        -        -        -           -           51.902                -                           51.902             51.902             

a)  Xã khu vực III  41.302     41.302       -        -        -        -        -        -        -           -           41.302                -                           41.302             41.302             

1
 Đường vào khu sản xuất 

thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè 
 C  Xã Xá Nhè 

 2024-

2025 

 3136 

ngày 

04/12/202

3 

1.600       1.600         1.600                  1.600               1.600               

2

 Mở mới tuyến đường giao 

thông nội đồng thôn Phi 

Giàng 1, xã Tủa Thàng 

(Từ Chế Ca Trung Phỉ 

Làng đi Mang Cua Chế) 

 C 
 Xã Tủa 

Thàng 

 2024-

2025 

 3239 

ngày 

25/12/202

3 

4.000       4.000         4.000                  4.000               4.000               

3

 Mở mới tuyến đường từ 

Tà Dung vào khu sản xuất 

Chớ Tính 3, xã Tả Phìn 

 C  Xã Tả Phìn 
 2024-

2025 

 3141 

ngày 

06/12/202

3 

2.700       2.700         2.700                  2.700               2.700               
 Giảm 

TMĐT 

4

 Nâng cấp tuyến đường đi 

ra khu sản xuất thôn Đề 

Tâu, xã Mường Đun 

 C 
 Xã Mường 

Đun 

 2024-

2025 

 3247 

ngày 

27/12/202

3 

1.200       1.200         1.200                  1.200               1.200               
 Giảm 

TMĐT 



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

5

 Nâng cấp tuyến đường 

nội thôn Tu Cha, xã Huổi 

Só 

 C  Xã Huổi Só 
 2024-

2025 

 13 ngày 

09/01/202

4 

1.400       1.400         1.400                  1.400               1.400               
 Giảm 

TMĐT 

6

 Nâng cấp tuyến đường 

nội thôn Nậm Bành, xã 

Huổi Só 

 C  Xã Huổi Só 
 2024-

2025 
5.400       5.400         5.400                  5.400               5.400               

7

 Nâng cấp tuyến đường 

nội thôn Hồng Ngài, xã 

Huổi Só 

 C  Xã Huổi Só 
 2024-

2025 
7.200       7.200         7.200                  7.200               7.200               

8
 Xây mới nhà văn hóa Bản 

Đun, xã Mường Đun  
 C 

 Xã Mường 

Đun 

 2024-

2025 
1.300       1.300         1.300                  1.300               1.300               

9
 Xây mới nhà Văn hóa bản 

Nà Xa, xã Mường Đun 
 C 

 Xã Mường 

Đun 

 2024-

2025 
1.300       1.300         1.300                  1.300               1.300               

10
 Xây mới nhà văn hóa 

Đun Nưa, xã Mường Đun 
 C 

 Xã Mường 

Đun 

 2024-

2025 
1.300       1.300         1.300                  1.300               1.300               

11

 Nâng cấp tuyến đường 

nội thôn, Thôn Đề Bâu đi 

đến trục đường chính 

vàng Chua, xã Trung Thu 

 C 
 Xã Trung 

Thu 

 2024-

2025 
5.400       5.400         5.400                  5.400               5.400               

12

 Xây mới nhà Văn hóa 

thôn Đề Ca Hồ, xã Trung 

Thu 

 C 
 Xã Trung 

Thu 

 2024-

2025 
1.500       1.500         1.500                  1.500               1.500               

13

 Đường Làng Sảng 1 - 

Háng Dao Cang, xã Tả 

Sín Thàng 

 C 
 Xã Tả Sìn 

Thàng 

 2024-

2025 
2.800       2.800         2.800                  2.800               2.800               

14
 Đường nội thôn bản Túc, 

xã Mường Đun 
 C 

 Xã Mường 

Đun 

 2024-

2025 
4.202       4.202         4.202                  4.202               4.202               

b)  Thôn ĐBKK 10.599,6  10.599,6    -        -        -        -        -        -        -           -           10.599,6             -                           10.600             10.600             

1
 Đường nội thôn Pú Ôn, 

xã Mường Báng 
 C 

 Xã Mường 

Báng 

 2024-

2025 

 3199 

ngày 

18/12/202

3 

1.499,6    1.499,6      1.499,6               1.499,6            1.500               

2
 Nhà văn hóa thôn 2, xã 

Huổi Só 
 C  Xã Huổi Só 

 2024-

2025 
1.500       1.500         1.500                  1.500               1.500               

3
 Đường Nội thôn Phi 

Dinh, xã Sính Phình 
 C 

 Xã Sính 

Phình 

 2024-

2025 
3.400       3.400         3.400                  3.400               3.400               

 Tăng 

TMĐT 

 Tăng 

TMĐT 

 Tăng 

TMĐT 

 Tăng 

TMĐT 

 Tăng 

TMĐT 



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

4

 Đường ra khu sản xuất 

thôn Vàng Chua, xã Sính 

Phình 

 C 
 Xã Sính 

Phình 

 2024-

2025 
2.500       2.500         2.500                  2.500               2.500               

5
 Nhà Văn hóa thôn Tà Lào 

Cáo 
 C 

 Xã Sính 

Phình 

 2024-

2025 
1.700       1.700         1.700                  1.700               1.700               

IV

 DỰ ÁN  5: Phát triển 

giáo dục đào tạo nâng 

cao chất lượng nguồn 

nhân lực 

57.582     57.582       3.733     3.733     1.200     1.200     3.733     3.733     34.665     34.665     57.582                34.665                      27.209             27.209             

(1)

Các dự án hoàn thành, 

bàn giao, đưa vào sử 

dụng đến ngày 

31/12/2024

30.373     30.373       3.733     3.733     1.200     1.200     3.733     3.733     34.665     34.665     30.373                34.665                      -                   -                   

1

 Bổ sung, nâng cấp các 

trường Tiểu học và THCS 

trên địa bàn xã Tủa Thàng 

C Xã Tủa Thàng
 2022-

2023 

3363 ngày

30/12/202

1

12.853     12.853       56          56          56          56          12.795     12.795     12.853                12.795                      

2

 Bổ sung, nâng cấp các 

trường Tiểu học và THCS 

trên địa bàn xã Sính Phình 

C
Xã Sính 

Phình

 2022-

2023 

3363 ngày

30/12/202

1

13.200     13.200       56          56          56          56          13.149     13.149     13.200                13.149                      

3

 Bổ sung, nâng cấp trường 

Tiểu học và THCS Lao Xả 

Phình, xã Lao Xả Phình 

C
Xã Lao Xả 

Phình

 2023-

2024 

2950 ngày 

06/12/202

2

4.320       4.320         1.744     1.744     1.100     1.100     1.744     1.744     4.244       4.244       4.320                  4.244                        

4

 Bổ sung, nâng cấp các 

trường Tiểu học và THCS 

trên địa bàn xã Tả Phìn 

C Xã Tả Phìn
 2023-

2024 

2951 ngày 

06/12/202

2

4.525 4.525 1.877     1.877     100        100        1.877     1.877     4.477       4.477       4.525 4.477                        

(2)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2025
27.209     27.209       -        -        -        -        -        -        -           -           27.209                -                           27.209             27.209             

a)
 Đầu tư Trường 

PTDTBT 
27.209     27.209       -        -        -        -        -        -        -           -           27.209                -                           27.209             27.209             

1   

 Bổ sung, nâng cấp các 

trường Tiểu học và THCS 

trên địa bàn xã Mường 

Đun 

 C 
 Xã Mường 

Đun 

 2024-

2025 

 17 ngày 

12/01/202

4 

8.356       8.356         8.356                  8.356               8.356               

2   

 Bổ sung, nâng cấp các 

trường Tiểu học và THCS 

trên địa bàn xã Sín Chải 

 C  Xã Sín Chải 
 2024-

2025 

 86 ngày 

26/01/202

4 

5.328       5.328         5.328                  5.328               5.328               

 Tăng 

TMĐT 



Trong đó: đã giao kế 

hoạch các năm 

2021, 2022, 2023, 

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số Tổng số Tổng số

Giai đoạn 2021-

2025

Năm 2024

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2024
Giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

30/6/2024

Ước giải ngân từ 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025
Nhu cầu kế hoạch 2025

Ghi chú

Số quyết 

định ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD

Năng 

lực thiết 

kế

Thời 

gian 

KC-HT

3   

 Bổ sung, nâng cấp các 

trường Tiểu học và THCS 

trên địa bàn xã Trung Thu  

 C 
 Xã Trung 

Thu 

 2024-

2025 

 08 ngày 

09/01/202

4 

6.484       6.484         6.484                  6.484               6.484               

4   

 Bổ sung, nâng cấp trường 

Tiểu học Tả Sìn Thàng, xã 

Tả Sìn Thàng 

 C 
 Xã Tả Sìn 

Thàng 

 2024-

2025 

 3194 

ngày 

14/12/202

3 

4.525       4.525         4.525                  4.525               4.525               

5   

 Bổ sung, nâng cấp trường 

Tiểu học Xá Nhè, xã Xá 

Nhè 

 C  Xã Xá Nhè 
 2024-

2025 

 14 ngày 

09/01/202

4 

2.516       2.516         2.516                  2.516               2.516               

V

 DỰ ÁN 6: Bảo tồn phát 

huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số gắn 

với phát triển du lịch 

4.190       4.190         -        -        -        -        -        -        -           -           4.190                  -                           4.612               4.612               

(1)

Các dự án hoàn thành, 

bàn giao, đưa vào sử 

dụng đến ngày 

31/12/2024

(2)
Các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2025
4.190       4.190         -        -        -        -        -        -        -           -           4.190                  -                           4.612               4.612               

1

 Xây dựng mới nhà văn 

hóa - Khu thể thao các 

thôn, bản: Pàng Dề B, 

Phiêng Quảng, xã Xá 

Nhè; Đề Dê Hu 2, xã Sính 

Phình, huyện Tủa Chùa 

 C 

 Các xã: Xá 

Nhè, Sính 

Phình 

 2024-

2025 
4.190       4.190         4.190                  4.612               4.612               
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